
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233486 Thái Thị Kim Cương 03/01/2005 An Giang DH23LOG01

2 235274 Đỗ Công Danh 27/09/2005 Đồng Tháp DH23OTO07

3 244461 Trương Trúc Đào 14/01/2006 Sóc Trăng DH24NNA03

4 235366 Trần Quốc Dũng 14/04/2005 Cần Thơ DH23OTO07

5 234360 Bùi Thị Thúy Duy 14/02/2005 Sóc Trăng DH23LOG01

6 237965 Lê Ngọc Hân 28/11/05 Cà Mau DH23NNA04

7 233139 Trần Ngọc Hân 28/06/2005 Sóc Trăng DH23NNA01

8 232889 Hồ Lê Trúc Huyền 26/03/2005 An Giang DH23LOG01

9 234163 Lê Thị Mộng Kha 10/03/2005 Kiên Giang DH23QTK03

10 235960 Nguyễn Dương Minh Kha 20/10/2005 An Giang DH23OTO09

11 234912 Hồ Trọng Khôi 04/11/2005 Cần Thơ DH23OTO07

12 233402 Huỳnh Minh Khôi 03/09/2005 Long An DH23LOG01

13 233271 Trần Thị Mộng Kiều 20/02/2005 Cần Thơ DH23LOG01

14 244531 Đoàn Thị Trúc Linh 07/06/2006 An Giang DH24NNA03

15 237838 Lê Thị Thanh Ngân 29/7/2005 An Giang DH23LOG01

16 233705 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân 20/08/2005 Cần Thơ DH23LOG01

17 234931 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21/11/2005 Đồng Tháp DH23MAR02

18 237563 Võ Lê Trọng Nguyên 18/10/2005 Bạc Liêu DH23NNA04

19 235211 Nguyễn Tài Nhân 17/05/2005 Cần Thơ DH23OTO06

20 235631 Võ Minh Nhật 29/05/2005 Trà Vinh DH23LOG01

21 237770 Trần Ngọc Tâm Như 09/06/2005 Vĩnh Long DH23NNA04

22 238111 Võ Trần Bảo Như 06/11/2005 An Giang DH23NNA04

23 232589 Nguyễn Ngọc Hoàng Oanh 16/03/2005 Cần Thơ DH23LOG01
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24 235136 Nguyễn Quang Phát 02/07/2005 Hậu Giang DH23OTO07

25 236056 Trần Cao Phú 06/01/2005 An Giang DH23OTO09

26 232995 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 02/12/2005 An Giang DH23LOG01

27 234487 Võ Phú Tâm 31/07/2005 Sóc Trăng DH23QTK03

28 234389 Lê Khắc Thịnh 21/10/2005 Vĩnh Long DH23LOG01

29 234152 Lương Thị Minh Thu 16/04/2005 An Giang DH23LOG01

30 237941 Dương Thị Anh Thư 16/1/2005 Cần Thơ DH23NNA04

31 234284 Tăng Thanh Thư 28/10/2005 Hậu Giang DH23QTK03

32 232842 Nguyễn Minh Thuận 09/02/2005 An Giang DH23NNA01

33 233876 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 02/09/2005 Vĩnh Long DH23LOG01

34 233958 Nguyễn Thanh Triều 02/03/2005 Cần Thơ DH23OTO04

35 233300 Trương Trần Tuyết Trinh 12/11/2005 Cần Thơ DH23NNA01

36 243981 Võ Thị Thanh Trúc 13/01/2006 An Giang DH24NNA03

37 235091 Lưu Thị Cẩm Tú 08/07/2005 Hậu Giang DH23MAR02

38 241731 Lê Thảo Vy 04/06/2006 Kiên Giang DH24NNA03

39 234595 Phan Ngọc Như Ý 01/11/2005 Vĩnh Long DH23MAR02

40 232866 Nguyễn Thị Hồng Yến 03/10/2005 Sóc Trăng DH23MAR02
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